
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Thiên nhiên kì thú · Bài 13–14 (T1 tr. 64–71)

Tuần 7

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Con suối đầu bản
Con suối nhỏ chảy qua đầu bản em quanh năm trong vắt. Nước suối bắt nguồn từ khe đá trên lưng
chừng núi, len qua những tảng đá phủ rêu xanh rồi đổ xuống thành một thác nhỏ trắng xoá. Mùa xuân,
hai bên bờ hoa ban nở trắng, cánh hoa rơi lả tả, trôi theo dòng nước. Mùa hè, suối là nơi bọn trẻ chúng
em tắm mát, bắt cá, đuổi nhau cười vang cả khe núi. Buổi chiều, các mẹ, các chị gùi nước về nhà, tiếng
nói cười rộn rã. Đêm đến, nằm trong nhà sàn, em vẫn nghe tiếng suối róc rách như tiếng hát ru. Bố bảo
con suối là mạch sống của bản, nên ai cũng giữ cho nước suối luôn sạch.

1. Nước suối bắt nguồn từ đâu? A Giếng làng B Hồ lớn C Khe đá
2. Mùa xuân, bờ suối có hoa gì? A Hoa đào B Hoa mai C Hoa ban
3. Đoạn văn tả con suối theo trình tự nào?

A Từ gần ra xa B Theo thời gian C Từ dưới lên trên
4. Vì sao người trong bản ai cũng giữ cho nước suối sạch?

Bài 2: Luyện từ và câu: ghi G (nghĩa gốc) hoặc C (nghĩa chuyển) cho từ «đầu»

1. Em gội đầu. → 2. Nhà ở đầu làng. → 

3. Bé đội mũ lên đầu. → 4. Đầu năm, em mua sách. → 

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Từ «chân» ở đâu mang nghĩa gốc? A chân núi B chân bàn C chân bé
2. Từ «mắt» ở đâu mang nghĩa chuyển? A mắt mẹ B mắt bé C mắt na

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Từ đa nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay nhiều nghĩa chuyển.

b) Các nghĩa của một từ đa nghĩa không liên quan gì đến nhau.

c) Từ «lưng» trong «lưng chừng núi» mang nghĩa chuyển.

Bài 5: Viết: lập dàn ý bài văn tả phong cảnh

Lập dàn ý bài văn tả một dòng sông, con suối, hồ nước hoặc vùng biển.
Mở bài: giới thiệu cảnh. Thân bài: tả từng phần hoặc theo thời gian. Kết bài: cảm nghĩ.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 7

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. C (Khe đá)
2. C (Hoa ban)
3. B (Theo thời gian)
4. Vì con suối là mạch sống của bản: cho nước dùng, chỗ tắm mát, bắt cá, vui chơi.

Bài 2: Luyện từ và câu: ghi G (nghĩa gốc) hoặc C (nghĩa chuyển) cho từ «đầu»

1. Em gội đầu. → G
2. Nhà ở đầu làng. → C
3. Bé đội mũ lên đầu. → G
4. Đầu năm, em mua sách. → C

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. C (chân bé) 2. C (mắt na)

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Đ b) S c) Đ

Bài 5: Viết: lập dàn ý bài văn tả phong cảnh

Dàn ý gợi ý (tả hồ nước gần nhà): Mở bài – giới thiệu hồ, vị trí, lí do em yêu. Thân bài – tả bao quát:
hồ rộng, nước xanh; tả từng phần: mặt nước (gợn sóng, soi bóng mây), bờ hồ (hàng liễu, ghế đá,
đường dạo), sinh vật (cá quẫy, chim sà); tả theo thời gian: sáng sớm sương mờ, chiều người dạo
mát; dùng so sánh, nhân hoá. Kết bài – cảm nghĩ, mong hồ luôn sạch đẹp.
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